
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /2026/NQ-HĐND                  Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định một số nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp  

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

                                          

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;  

Căn cứ Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ 

Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo 

đảm cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2024 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với 

một số đối tượng do Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện; 

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2025 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp 

luật do Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương ban 

hành trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới). 

Xét Tờ trình số …/TTr-UBND ngày … tháng … năm 2026 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành 

phố quy định một số nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng; Báo cáo thẩm tra số …/BC- BPC ngày … tháng … năm 2026 của Ban 

Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố tại kỳ họp;  

DỰ THẢO 
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Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân thành phố quy định một số nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 

Nghị quyết này quy định một số nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, gồm: 

- Chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng. 

- Bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

- Phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội. 

Điều 2:  Đối tượng áp dụng. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các 

cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

- Các đối tượng khác có liên quan. 

Điều 3: Nội dung, mức chi. 

3.1. Chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng 

1. Chi đón tiếp các đoàn đại biểu, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 2 

Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ đến 

thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp: Thực hiện theo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định về chế độ tiếp 

khách nước ngoài vào làm việc tại Hải Phòng; chế độ chi tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế tại Hải Phòng và chế độ tiếp khách trong nước. 

2. Chi tặng quà chúc mừng, thăm hỏi, phúng viếng đối với đối tượng quy 

định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ: 

a) Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày 

lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc): 

- Cấp tỉnh: Mức chi tối đa: 1.000.000 đồng/người/lần. 

- Cấp xã: Mức chi tối đa: 500.000 đồng/người/lần. 

Việc tặng quà chúc mừng nhân ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày 

lễ trọng thực hiện không quá 03 lần/người/năm. 
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b) Chi thăm hỏi khi ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế: 

- Cấp tỉnh: Mức chi tối đa: 3.000.000 đồng/người/lần. 

- Cấp xã: Mức chi tối đa: 1.000.000 đồng/người/lần. 

Việc thăm hỏi khi ốm đau thực hiện không quá 02 lần/người/năm. Việc 

thăm hỏi khi gặp khó khăn về kinh tế thực hiện không quá 01 lần/người/năm. 

c) Chi phúng viếng khi cá nhân qua đời (bao gồm cả vòng hoa):  

- Cấp tỉnh: Mức chi tối đa: 3.000.000 đồng/người/lần. 

- Cấp xã: Mức chi tối đa: 1.000.000 đồng/người/lần. 

3. Trường hợp đối tượng đồng thời thuộc diện được hưởng chế độ quà tết 

Nguyên Đán, thăm hỏi theo Nghị quyết và các Nghị quyết khác của Hội đồng 

nhân dân thành phố thì chỉ được hưởng một chế độ đối với cùng một nội dung, 

cùng một thời điểm; trường hợp có nhiều mức chi khác nhau thì được hưởng mức 

chi cao nhất theo quy định. 

3.2. Bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn thuộc Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

1. Mức chi hỗ trợ bảo đảm hoạt động hàng tháng cho Lãnh đạo Hội đồng tư 

vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh; Lãnh đạo Ban tư vấn thuộc 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (đối tượng không hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước). 

a) Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh: 

- Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: Mức chi tối đa bằng 1,0 lần mức lương cơ 

sở. 

- Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: Mức chi tối đa bằng 0,8 lần mức lương 

cơ sở. 

b) Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: 

- Trưởng Ban tư vấn: Mức chi tối đa bằng 0,15 lần mức lương cơ sở. 

- Phó Trưởng Ban tư vấn: Mức chi tối đa bằng 0,1 lần mức lương cơ sở. 

2. Mức chi hội nghị, hội thảo, công tác phí: Thực hiện theo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định về chế độ tiếp khách nước 

ngoài vào làm việc tại Hải Phòng; chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

tại Hải Phòng và chế độ tiếp khách trong nước; chế độ công tác phí, chế độ chi 

hội nghị sử dụng ngân sách địa phương. 

3. Mức chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản: Mức chi tối đa: 500.000 

đồng/văn bản hoặc báo cáo. 
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4. Các nội dung chi khác không quy định tại Nghị quyết này thì được thực 

hiện theo quy định của Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài 

chính và các quy định của pháp luật hiện hành. 

3.3. Phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng 

1. Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, khảo 

sát những vấn đề có liên quan phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội: Thực 

hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chế độ chi tổ 

chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hải Phòng và chế độ tiếp khách trong nước; 

chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị sử dụng ngân sách địa phương. 

2. Chi tổ chức các hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết, tổ chức đối thoại, 

tọa đàm, hội thảo về công tác giám sát, phản biện xã hội: 

a) Thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định 

chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hải Phòng và chế độ tiếp khách 

trong nước; chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị sử dụng ngân sách địa 

phương. 

b) Đối với hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo ngoài các khoản chi theo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chế độ chi tổ chức hội 

nghị, hội thảo quốc tế tại Hải Phòng và chế độ tiếp khách trong nước; chế độ công 

tác phí, chế độ chi hội nghị sử dụng ngân sách địa phương thì được chi một số 

khoản sau: 

- Chủ trì cuộc họp, mức chi tối đa: cấp tỉnh: 180.000 đồng/người/cuộc 

họp; cấp xã: 90.000 đồng/người/cuộc họp. 

- Thành viên tham dự, mức chi tối đa: cấp tỉnh: 120.000 đồng/người/cuộc 

họp; cấp xã: 60.000 đồng/người/cuộc họp. 

- Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng, mức chi tối đa: cấp tỉnh: 

600.000 đồng/báo cáo; cấp xã: 300.000 đồng/báo cáo. 

3. Chi thuê tham gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập: Mức chi tối đa 

đối với cấp tỉnh là 1.200.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn. 

4. Chi bồi dưỡng thành viên đoàn giám sát, phản biện ngoài chế độ thanh 

toán công tác phí theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chế 

độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hải Phòng và chế độ tiếp khách trong 

nước; chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị sử dụng ngân sách địa phươngđược 

chi một số khoản sau: 
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- Bồi dưỡng thành viên chính thức, mức chi tối đa: cấp tỉnh: 120.000 

đồng/người/ngày; cấp xã: 60.000 đồng/người/ngày 

- Bồi dưỡng các thành viên khác, mức chi tối đa: cấp tỉnh: 80.000 

đồng/người/ngày; cấp xã: 50.000 đồng/người/ngày. 

5. Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội, văn bản kiến nghị:  

Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội (báo cáo theo 

định kỳ, báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội theo chuyên đề được giao); 

văn bản kiến nghị với mức chi tối đa như sau: Cấp tỉnh 2.400.000 đồng/báo cáo 

hoặc văn bản; cấp xã 1.200.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản (tính cho sản phẩm 

cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý). 

6. Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động giám sát, phản biện 

xã hội: 

Trong phạm vi kinh phí phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội được 

cơ quan có thẩm quyền giao, căn cứ khoản 6 Điều 5 Thông tư số 337/2016/TT-

BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và tình hình thực 

tế triển khai công việc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định việc chi tiêu 

cho các nội dung công việc thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được giao, 

đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và tiết kiệm, hiệu quả. 

Điều 4: Nguồn kinh phí thực hiện. 

Kinh phí thực hiện được ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp và 

được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện. 

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị căn cứ Nghị quyết 

này để thực hiện đảm bảo đúng quy định. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng 

nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Nghị quyết này thay thế các Văn bản: Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND 

11/12/2024 quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối 

tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương, Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 quy định nội 

dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐND ngày 

11/12/2024 quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-337-2016-tt-btc-quan-ly-su-dung-quyet-toan-kinh-phi-hoat-dong-giam-sat-phan-bien-xa-hoi-326099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-337-2016-tt-btc-quan-ly-su-dung-quyet-toan-kinh-phi-hoat-dong-giam-sat-phan-bien-xa-hoi-326099.aspx
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xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVII, Kỳ họp 

thứ ... thông qua ngày ... tháng ... năm 2026.  

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày… tháng…năm 2026./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban TVQH, Chính phủ; 

- VP: Quốc hội, Chính phủ; 

- Ủy ban Công tác đại biểu (Quốc hội); 

- Bộ Tài chính; 

- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); 

- Cục KTVB&TCTHPL - Bộ Tư pháp; 

- TTTU, TT HĐND, UBND TP; 

- Đoàn ĐBQH HP; 

- Ủy ban MTTQVN TP; 

- Các Ban của HĐND TP; 

- ĐB HĐND TP khóa XVII; 

- Các VP: TU, ĐĐBQH và HĐND, UBND TP; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- Sở Tư pháp; 

- CVP, các PCVP ĐĐBQH và HĐND TP; 

- Công báo TP, Cổng TTĐT TP; 

- Báo và PTTHHP; 

- Các CV VP ĐĐBQH và HĐND TP; 

- Lưu: VT, HSKH. 

CHỦ TỊCH 
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